
  
  

KIỂM TRA SỬ

  Thời gian: Không giới hạn   |   Số câu: 14

 
Họ và tên thí sinh: Số báo danh:
Lớp / Đơn vị: Ngày thi:

  
1. Khi nào Việt Nam chính thức trở thành thuộc địa của Pháp?
A. 1858 B. 1887
C. 1945 D. 1975

  
2. Hồ Chí Minh đã tuyên bố Độc lập Việt Nam vào năm nào?
A. 1941 B. 1945
C. 1954 D. 1975

  
3. Trận Điện Biên Phủ diễn ra vào năm nào?
A. 1945 B. 1950
C. 1954 D. 1975

  
4. Ai là người đã ký Hiệp định Paris vào năm 1973?
A. Hồ Chí Minh B. Lê Duẩn
C. Võ Nguyên Giáp D. Nguyễn Văn Thiệu

  
5. Chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm nào?
A. 1973 B. 1975
C. 1979 D. 1980



  
6. Đại Việt là tên gọi của Việt Nam vào thời kỳ nào?
A. Thời kỳ Trần B. Thời kỳ Lý
C. Thời kỳ Lê D. Thời kỳ Nguyễn

  
7. Nhà nước Phong Kiến Việt Nam tồn tại từ thế kỷ nào đến thế kỷ nào?
A. Thế kỷ 1 đến thế kỷ 10 B. Thế kỷ 2 đến thế kỷ 11
C. Thế kỷ 10 đến thế kỷ 19 D. Thế kỷ 11 đến thế kỷ 20

  
8. Giai cấp nào chiếm đa số trong xã hội phong kiến Việt Nam?
A. Quý tộc B. Nông dân
C. Thương nhân D. Nô lệ

  
9. Thành Tràng An (nay là Ninh Bình) là kinh đô của triều đại nào?
A. Triều đại Lý B. Triều đại Trần
C. Triều đại Lê D. Triều đại Đinh

  
10. Triều đại nào của Việt Nam đã mở rộng lãnh thổ đến hầu hết Đông Dương?
A. Triều đại Lý B. Triều đại Trần
C. Triều đại Lê D. Triều đại Nguyễn

  
11. Nhà nghề nào được coi là nghề truyền thống của Việt Nam từ thời phong kiến?
A. Thợ rèn B. Thợ mộc
C. Thợ đất sét D. Thợ dệt

  
12. Lễ hội nào là lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người Việt?
A. Lễ hội Đoan Ngọ B. Lễ hội Tết Nguyên Đán
C. Lễ hội Trung Thu D. Lễ hội Tết Đoan Dương



  
13. Thành phố nào là thủ đô của Việt Nam từ thế kỷ X?
A. Huế B. Đà Nẵng
C. Hà Nội D. Hồ Chí Minh

  
14. Địa danh 'Saigon' nằm ở đâu trong bản đồ hiện tại của Việt Nam?
A. Thành phố Hà Nội B. Thành phố Đà Nẵng
C. Thành phố Huế D. Thành phố Hồ Chí Minh



ĐÁP ÁN
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  Gợi ý / Giải thích:  

  Câu 1: Đây là thời điểm Pháp chính thức công nhận quyền kiểm soát Việt Nam.  

  Câu 2: Đây là thời điểm sau khi Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến thứ II.  

  Câu 3: Trận này diễn ra vào cuối Chiến tranh Đông Dương thứ nhất.  

  Câu 4: Người này là tổng thống của chính phủ Việt Nam Cộng hòa.  

  Câu 5: Đây là năm Sài Gòn đầu hàng không điều kiện.  

  Câu 6: Tên này được sử dụng từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 19.  

  Câu 7: Thời kỳ này bắt đầu từ thời Lý Nam Đế.  

  Câu 8: Họ là nguồn lực chính của nền kinh tế nông nghiệp.  

  Câu 9: Triều đại này tồn tại từ cuối thế kỷ 10 đến đầu thế kỷ 11.  

  Câu 10: Triều đại này tồn tại từ thế kỷ 19 đến thế kỷ 20.  

  Câu 11: Nghề này liên quan đến việc sản xuất vải và quần áo.  

  Câu 12: Đây là lễ hội diễn ra vào đầu năm mới âm lịch.  

  Câu 13: Thành phố này cũng là trung tâm chính trị hiện tại của Việt Nam.  

  Câu 14: Địa danh này nằm ở phía Nam Việt Nam.  
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